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[bookmark: _GoBack]I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: 
Câu 1.1 Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động
    A. sản xuất.		B. phân phối.		C. tiêu dùng		D. trao đổi.
Câu 1.2 Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động
A. ít quan trọng.	B. bình thường nhất.	  C. thiết yếu nhất.	     D. cơ bản nhất.
Câu 1.3 Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là nội dung của khái niệm
A. sản xuất.	B. phân phối.	C. tiêu dùng	D. trao đổi.
Câu 1.4 Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào?
A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng	    B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập
C. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập	    D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh.
Câu 2.1 Chủ thể sản xuất là những người DH2
A. phân phối hàng hóa, dịch vụ.	B. hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ.
C. trao đổi hàng hóa, dịch vụ.	D. sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ.
Câu 2.2 Những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là chủ thể
A. phân phối.	B. sản xuất.	C. nhà nước.	D. tiêu dùng.
Câu 2.3 Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?
A. Chủ thể trung gian.	B. Nhà đầu tư chứng khoán.
C. Chủ thể doanh nghiệp.	D. Chủ thể nhà nước.
Câu 2.4 Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cá nhân được gọi là
A. chủ thể tiêu dùng.		B. chủ thể trung gian.	
C. chủ thể nhà nước		D. chủ thể sản xuất.
Câu 3.1 Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là
A. thương trường.	B. quan hệ đối ngoại.	   C. yếu tố sản xuất.	    D. thị trường.
Câu 3.2 Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. làm trung gian trao đổi.		B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.		D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 3.3 Các nhân tố cơ bản của thị trường là
A. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.		B. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.
C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.		D. tiền tệ, người mua, người bán.
Câu 3.4 Theo phạm vi của quan hệ mua bán, thị trường được phân chia thành thị trường
A. trong nước và quốc tế.		B. hoàn hảo và không hoàn hảo.
C. truyền thống và trực tuyến.		D. cung  - cầu về hàng hóa.
Câu 4.1 Hệ thống các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là
A. thị trường.	        B. cơ chế thị trường.	     C. giá cả thị trường.	  D. kinh tế thị trường.
Câu 4.2 Bao gồm hệ thống các quan hệ kinh tế, cùng với đó là cơ chế tự điều chỉnh thông qua các quy luật kinh tế cơ bản là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Thị trường.		     B. Giá cả thị trường.	       C. Cơ chế thị trường.   D. Kinh tế thị trường.
Câu 4.3 Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, việc điều tiết của cơ chế thị trường được ví như
A. thượng đế. 	B. mệnh lệnh.	C. ý niệm tuyệt đối.   	  D. bàn tay vô hình.
Câu 4.4 Một trong những tác động tích cực của cơ chế thị trường là
A. tăng cường đầu cơ tích trữ.	B. hủy hoại môi trường sống.
C. xuất hiện nhiều hàng giả.	D. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 5.1 Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là
A. giá trị sử dụng	B. tiêu dùng sản phẩm.
C. phân phối sản phẩm.	D. giá cả hàng hoá.
Câu 5.2 Giá bán thực tế của hàng hoá do tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế trên thị trường tại một thời điểm, địa điểm nhất định được gọi là
A. giá cả cá biệt.	B. giá cả thị trường.	  C. giá trị thặng dư.	D. giá trị sử dụng.
Câu 5.3 Trong nền kinh tế hàng hóa, giá cả thị trường được hình thành thông qua việc thỏa thuận giữa
A. người tiêu dùng với nhau.	B. người phân phối và trao đổi.
C. người sản xuất với nhau.	D. người mua và người bán.
Câu 5.4 Căn cứ vào giá cả thị trường, các chủ thể kinh tế đưa ra những quyết định trong việc điều tiết hoạt động sản xuất của mình là phản ánh chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường?
A. Thông tin.	B. Điều hành.	C. Điều tiết.	D. Thay đổi.
Câu 6.1 Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng
A. hủy hoại môi trường tự nhiên.	B. áp dụng kĩ thuật tiên tiến.
C. đầu cơ tích trữ hàng hóa.	D. làm giả thương hiệu.
Câu 6.2 Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường  thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng
A. chạy theo lợi nhuận làm hàng giả.	      B. nâng cao năng suất lao động.
C. triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh.	          D. lạm dụng chất cấm.
Câu 6.3 Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cơ chế thị trường?
A. Làm giả thương hiệu hàng hóa.	B. Giành nguồn nguyên liệu thuận lợi.
C.  Giành ưu thế về khoa học công nghệ.	D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Câu 6.4 Để hạn chế những mặt tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường đòi hỏi phải có vai trò quản lý kinh tế của chủ thể nào dưới đây?
A. Doanh nghiệp.	B. Nhà nước.	C. Người sản xuất.	D. Người tiêu dùng
Câu 7.1 Toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được gọi là
A. tài chính nhà nước.	B. kho bạc nhà nước.
C. tiền tệ nhà nước.	D. ngân sách nhà nước.
Câu 7.2 Một trong những đặc điểm của ngân sách nhà nước là 
A. phân chia cho mọi người.	B. ai cũng có quyền lấy.
C. có tính pháp lý cao. 	D. hoàn trả trực tiếp cho người dân.
Câu 7.3 Hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
A. phân chia cho mọi người.	B. ai cũng có quyền lấy.
C. hoàn trả trực tiếp cho người dân.	D. không hoàn trả trực tiếp.
Câu 7.4 Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
A. không hoàn trả trực tiếp.	B. thu nhưng không chi.
C. chi nhưng không thu.	D. hoàn trả trực tiếp.
Câu 8.1 Một trong những vai trò của ngân sách nhà nước đó là 
A. công cụ để Nhà nước điều tiết thị trường.              B. hoàn trả trực tiếp cho người dân.
C. phân chia mọi nguồn thu nhập.                              D. công cụ để đẩy mạnh xuất khẩu.
Câu 8.2  Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần
A. xóa bỏ cạnh tranh.	B. xóa bỏ giàu, nghèo.
C. gia tăng độc quyền.	D. điều tiết thị trường.
Câu 8.3 Nhà nước có quyền gì đối với các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?
A. quyền sử dụng.	B. quyền quyết định.
C. quyền sở hữu.	D. quyền sở hữu và quyết định.
Câu 8.4 Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
A. không hoàn trả trực tiếp.	B. thu nhưng không chi.
C. chi nhưng không thu.	D. hoàn trả trực tiếp.
Câu 9.1 Thuế là nguồn thu chính của
A. các hộ kinh doanh.	B. các doanh nghiệp.
C. ngân sách gia đình.	D. ngân sách nhà nước.
Câu 9.2 Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì?
A. Bắt buộc.	B. Tự nguyện.	C. Không bắt buộc.	D. Cưỡng chế.
Câu 9.3 Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản thu mang tính
A. bắt buộc.	B. tự nguyện.	C. thỏa thuận.	D. không bắt buộc. 
Câu 9.4 Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là một trong những công cụ để
A. điều tiết thu nhập.	B. đầu cơ tích trữ.
C. kiềm chế tăng trưởng.	D. gia tăng thất nghiệp.
Câu 10.1 Loại thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó được gọi là gì?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	 B. Thuế giá trị gia tăng.
C. Thuế thu nhập cá nhân.	D. Thuế bảo vệ môi trường.
Câu 10.2 Loại thuế thu vào các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt được gọi là thuế
A. tiêu thụ đặc biệt.	B. thu nhập cá nhân.
C. giá trị gia tăng.	D. thu nhập doanh nghiệp.
Câu 10.3 Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế trực thu?
A. Thuế thu nhập cá nhân.	B. Thuế xuất khẩu.
C. Thuế nhập khẩu.	D. Thuế bảo vệ môi trường.
Câu 10.4 Loại thuế nào dưới đây là hình thức thuế gián thu?
A. Thuế giá trị gia tăng.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	D. Thuế khai thác tài nguyên.
Câu 11.1 Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần tạo ra sản phẩm nhằm
A. đáp ứng nhu cầu của con người.	B. duy trì tình trạng thất nghiệp.
C. thúc đẩy khủng hoảng kinh tế.	D. kìm chế sự tăng trưởng.
Câu 11.2  Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần
A. giải quyết việc làm.	B. tàn phá môi trường.
C. duy trì thất nghiệp.				D. thúc đẩy khủng hoảng.
Câu 11.3  Sản xuất kinh doanh có vai trò
A. làm mất cân bằng xã hội.	                        B. làm ra sản phẩm tinh thần cho con người.
C. làm ra sản phẩm hàng hóa/ dịch vụ.	              D. làm giảm tỉ lệ sáng tạo của con người.
Câu 12.1 Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do
A. một tập thể làm chủ.	B. nhà nước góp vốn.
C. một tổ chức làm chủ.	D. một cá nhân làm chủ.
Câu 12.2 Công ty cổ phần được hình thành như thế nào?
A. Bằng vốn điều lệ.	B. Bằng vốn của một cá nhân.
C. Bằng vốn của nhà nước.	D. Bằng vốn đóng góp của nhiều người.
Câu 12.3 Nội dung nào đúng về mô hình công ti trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên?
A. Có từ 2 đến 80 thành viên là tổ chức, cá nhân.
B. Có từ 2 đến 60 thành viên là tổ chức, cá nhân.
C. Có từ 2 đến 70 thành viên là tổ chức, cá nhân.
D. Có từ 2 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.
Câu 13.1 Mô hình kinh tế nào dưới đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?
A. Doanh nghiệp tư nhân.	B. Công ty cổ phần.
C. Mô hình kinh tế hợp tác xã.	D. Mô hình kinh tế hộ gia đỉnh.
Câu 13.2 Mô hình kinh tế hợp tác xã được thành lập dựa trên nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?
A. Cưỡng chế.	B. Tự nguyện.	C. Bắt buộc.	D. Độc lập.
Câu 14.1 Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay), theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn
A. nguyên phần gốc ban đầu.	B. nguyên phần lãi phải trả.
C. đủ số vốn ban đầu.	D. cả vốn gốc và lãi.
Câu 14.2 Một trong những đặc điểm của tín dụng là
A. tính cưỡng chế .	B. tính bắt buộc.
C. tính phổ biến.	D. dựa trên sự tin tưởng.
Câu 14.3 Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính
A. một phía.	B. tạm thời.	C. cưỡng chế.	D. bắt buộc.
Câu 14.4 Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính
A. một phía.	B. Hoàn trả cả góc lẫn lãi.         C. cưỡng chế.	      D. bắt buộc.
Câu 15.1 Thực hiện đúng đắn hoạt động tín dụng sẽ góp phần
A. gia tăng tỷ lệ lạm phát.	B. gây bất ổn cho xã hội.
C. cải thiện cuộc sống dân cư.	D. gia tăng tỷ lệ nợ xấu.
Câu 15.2 Một trong những vai trò của tín dụng là
A. bần cùng hóa người đi vay nợ.	B. tăng lượng vốn đầu tư sản xuất.
C. kiềm chế việc làm trái pháp luật.	D. tư bản hóa chủ thể cho vay nợ.
Câu 15.3 Tín dụng có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội ?
A. Là công cụ điều tiết kinh tế- xã hội của Nhà nước.
B. Là công cụ giảm tỉ lệ mắc bệnh.
C. Là công cụ giảm tỉ lệ ô nhiễm môi trường.
D. Là công cụ giảm lạm phát.
Câu 15.4 Một trong những vai trò của tín dụng là huy động nguồn vốn nhàn rỗi vào
A. cá độ bóng đá.	B. lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
   C. sản xuất kinh doanh.				 D. các dịch vụ đỏ đen.
Câu 16.1 Nội dung nào sau đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ?
A. Dựa trên cơ sở lòng tin.	B. Có tính vô hạn.
C. Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi.	D. Có tính thời hạn.
Câu 16.2 Nội dung nào sau đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ?
A. Dựa trên sự tin tưởng.	B. Tính hoàn trả.
C. Tính tạm thời.	D. Tính vô hạn.
Câu 16.3 Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của tín dụng ?
A. Là công cụ điều tiết kinh tế xã hội .	B. Hạn chế bớt tiêu dùng.
C. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.	D. Thúc đẩy sản xuất, lưu thông.
Câu 16.4 Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ?
A. Có tính hoàn trả cả gốc và lãi.	B. Dựa trên sự tin tưởng.
C. Có tính tạm thời.	D. Chỉ cần hoàn trả gốc hoặc lãi.
Câu 17.1 Hình thức tín dụng trong đó người cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cần tài sản bảo đảm là hình thức tín dụng nào dưới đây?
A. Tín dụng đen.	B. Cho vay trả góp.	C. Cho vay tín chấp.	D. Cho vay thế chấp.
Câu 17.2 Một trong những hình thức của tín dụng ngân hàng là
A. Cho vay tín chấp.	B. trái phiếu doanh nghiệp.
C. công trái xây dựng tổ quốc.	D. trái phiếu chính phủ.
Câu 17.3 Một trong những hình thức của tín dụng ngân hàng là
A. Cho vay thế chấp.	B. trái phiếu doanh nghiệp.
C. công trái xây dựng tổ quốc.	D. trái phiếu chính phủ.
Câu 17.4 Một trong những hình thức của tín dụng ngân hàng là
A. trái phiếu doanh nghiệp.                                B. cho vay trả góp.
C. công trái xây dựng tổ quốc.	D. trái phiếu chính phủ.
Câu 18.1 Quan hệ tín dụng giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh thông qua các hình thức như mua bán chịu hàng hóa, trả góp hoặc trả chậm là hình thức tín dụng
A. doanh nghiệp.	B. cá nhân.	C. nhà nước.	D. thương mại.
Câu 18.2 Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các chủ thể nào sau đây?
A. Doanh nghiệp với Nhà nước.	B. Ngân hàng với Nhà nước.
C. Doanh nghiệp với ngân hàng.	D. Doanh nghiệp với doanh nghiệp.
Câu 18.3: Hình thức tín dụng nào dưới đây có đối tượng cho vay là hàng hóa?
A. Tín dụng nhà nước.	B. Tín dụng thương mại.
C. Cho vạy trả góp.	D. Tín dụng ngân hàng.
Câu 18.4 Mua bán trả chậm hàng hóa là một trong những hình thức của tín dụng
A. tiêu dùng.	B. tư nhân.	C. nhà nước.	D. thương mại.
   Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19.1, 20.1 
   Do một số nước có chính sách hạn chế nhập khẩu nông sản của Việt Nam dẫn đến việc tiêu thụ nông sản của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt được thông tin người trồng cây ăn quả ở địa phương X có nguy cơ phải vứt bỏ hàng trăm tấn hoa quả do không thể bán ra thị trường. Doanh nghiệp T đã đứng ra “giải cứu” nông dân, bên cạnh việc kêu gọi nhân viên trong công ty, doanh nghiệp đã kết nối với các siêu thị để bao tiêu một phần nông sản, khuyến mại cho các khách hàng mua số lượng lớn. Nhờ các hoạt động này mà một phần lớn nông sản của địa phương X đã được bán kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại cho bà con.
Câu 19.1 Trong thông tin trên, bà con nông dân tại địa phương X đóng vai trò là chủ thể
A. sản xuất.	B. tiêu dùng.	C. trung gian.	D. nhà nước.
Câu 20.1 Doanh nghiệp T đóng vai trò là chủ thể
A. sản xuất.	B. tiêu dùng.	C. trung gian.	D. nhà nước.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19.2, 20.2
    Những ngày đầu bắt tay vào chăn nuôi dê, do chưa nắm vững kĩ thuật nên anh H gặp rất nhiều khó khăn. Không nản chí, anh tự sưu tầm tài liệu, tìm hiểu cách phòng và điều trị các chứng bệnh trên đàn dê. Được sự hỗ trợ vốn của Ngân hàng chính sách xã hội với số vốn trên 100 triệu đồng, anh H đã mạnh dạn tái đàn. Hiện đàn dê của gia đình anh H đã phát triển gần 1 000 con. Để có đầu ra cho sản phẩm anh H đã kết nối với các nhà hàng và các khu du lịch để quảng bá và giới thiệu sản phẩm nhờ đó mà thương hiệu thịt dê do anh H xây dựng ngày càng được mọi người đón nhận, qua đó góp phần mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều người dân.
Câu 19.2 Xét về bản chất nền kinh tế, hoạt động của anh H gắn liền với chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?
A. Chủ thể sản xuất.		B. chủ thể trung gian.	
C. chủ thể nhà nước.		D. Chủ thể tiêu dùng.
Câu 20.2 Để sản phẩm của mình đến được tới người tiêu dùng, anh H đã rất chú trọng khâu nào dưới đây?
A. Nâng giá sản phẩm.	B. Tạo nguồn doanh thu.
C. Kết nối với các nhà hàng.	D. Giải quyết vấn đề việc làm.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19.3, 20.3
     Với chuỗi cửa hàng và trung tâm mua sắm khắp cả nước, hệ thống siêu thị C đã và đang làm cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đảm bảo mang đến cho người dân những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị còn đưa ra hàng loạt các chương trình giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tạo sự an tâm và tin tưởng cho người tiêu dùng.
Câu 19.3 Trong thông tin trên, siêu thị C  đóng vai trò là chủ thể gì trong hoạt động sản xuất kinh doanh?
A. sản xuất.	B. tiêu dùng.	C. trung gian.	D. nhà nước.
Câu 20.3 Siêu thị C đã làm tốt hoạt động nào dưới đây?
 A. Phân phối sản phẩm.            B. Tiêu dùng.             C. Sản xuất.           D. Tạo ra sản phẩm.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Câu 1.1:  Thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, tỉnh A đã thực hiện các chính sách giảm nghèo như: chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, chính sách nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, chính sách hỗ trợ học sinh nghèo về giáo dục – đào tạo, chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi,… góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, người có thu nhập thấp.
a) Ngân sách nhà nước đã thể hiện vai trò là công cụ để nhà nước định hướng phát triển các vùng kinh tế. 
b) Việc ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện chính sách khám chữa bệnh, hỗ trợ bảo hiểm là thực hiện vai trò điều tiết thu nhập. 
c) Việc hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, là biểu hiện của nguyên tắc hoàn trả trực tiếp từ việc thu ngân sách. 
d) Theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội thì mọi công dân đều được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 
Câu 1.2: Ngày 25-5-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017NĐ-CP về Quản lí, phát triển cụm công nghiệp trong đó có việc đầu tư từ ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, thực hiện chính sách ưu đã như miễn thuế đất, cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước… cho các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các chủ thể kinh tế vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu vực tập trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn.”
a) Việc đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng được coi như là động lực để phát triển kinh tế. 
b) Thông qua hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế đã góp phần thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước. 
c) Hoạt động đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp từ ngân sách nhà nước cũng là gián tiếp góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 
d) Thông qua hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ các doanh nghiệp từ ngân sách nhà nước làm mất đi tính công bằng, cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế. 
Câu 1.3: Việc thực hiện chi ngân sách trong những năm qua đã góp phần giảm tỉ lệ đói nghèo, mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống người dân dần cải thiện tích cực. Ngân sách nhà nước cũng đã chi để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh; cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách nhằm thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm. Một trong những biện pháp đó là tăng chi ngân sách và giảm thuế cho các doanh nghiệp.
a) Thông qua việc chi ngân sách nhằm nâng cao, chất lượng cuộc sống người dân dần cải thiện tích cực đã góp phần điều tiết thu nhập toàn xã hội. 
b) Việc chi từ nguồn ngân sách để giảm tỷ lệ đói nghèo là thể hiện đặc điểm của ngân sách nhà nước. 
c) Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách nhằm thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn suy giảm kinh tế là thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước. 
d) Phát triển kinh tế sẽ góp tăng thu ngân sách đồng thời ngân sách nhà nước sẽ là công cụ quan trọng để duy trì sự phát triển kinh tế. 
Câu 2.1: Doanh nghiệp A và B được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp này không chỉ khai thác và cung cấp cho các đơn vị trong nước mà còn tiến hành xuất khẩu khoáng sản thô sang một số nước. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường cũng như kê khai thuế với cơ quan chức năng. Trong năm 2023, nhờ nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của nhà nước, công ty đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Nhờ đó vị trí của công ty ngày càng được nâng cao.
a) Vì có hoạt động xuất khẩu nên doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu. 
b) Doanh nghiệp A và B không cần phải nộp phí bảo vệ môi trường.
c) Theo phạm vi quan hệ giao dịch, thị trường của doanh nghiệp A và B cả trong nước và quốc tế. 
d) Nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. 
Câu 2.2: Bà H mở cửa hàng kinh doanh có đăng kí kinh doanh 8 loại mặt hàng và đóng thuế đầy đủ. Nhận thấy nhu cầu về một số mặt hàng mới đang tăng, bà H đã bí mật nhập một số hàng hóa về bán mà không đăng ký kinh doanh bổ sung cũng như không khai báo với cơ quan thuế. Trong một lần kiểm tra đột xuất, cơ quan thuế đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và buộc bổ sung thông tin và khai báo với cơ quan thuế.
a) Bà H vi phạm quyền của công dân về thuế. 
b) Bà H vi phạm nghĩa vụ của công dân trong việc kê khai nộp thuế. 
    c) Việc xử phạt bà H trong lĩnh vực thuế thể hiện vai trò quản lý nền kinh tế của chủ thể nhà nước. 
d) Ngoài một số loại thuế theo quy định, bà H phải nộp thuế môn bài. 
III. TỰ LUẬN: 
1. Đánh giá được vai trò của bản thân và gia đình khi tham gia trong nền kinh tế.
2. Trách nhiệm công dân của các chủ thể kinh tế khi tham gia hoạt động kinh tế.
3. Qua các trường hợp, hoạt động kinh tế cụ thể, chỉ ra được các cách giải quyết đúng thể hiện sự vận dụng các chức năng của thị trường để giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể.
4. Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện pháp luật về thuế.
5. Đồng tình ủng hộ những việc làm đúng, phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
6. Nhận xét. đánh giá được các hành vi, việc làm của cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh.
7. Có trách nhiệm trong việc tạo dựng và chuẩn bị nghề nghiệp cho bản thân thông qua việc lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp cho bản thân và gia đình.
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